
         TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      THỊ XÃ HÒA THÀNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           TỈNH TÂY NINH                      

                                                               
       Bản án số: 132/2022/HNGĐ-ST                                          

        Ngày: 14-12-2022                            

       V/v: Tranh chấp ly hôn,  

chia tài sản chung và nợ chung khi ly hôn 

    

          NHÂN DANH 

              NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                            

      

                                 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH 

            - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:                                                     

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hoàng Yến 

          Các Hội thẩm nhân dân: 

    1/ Bà Võ Thị Trâm; 

            2/ Ông Võ Quang Truyền 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Hiên - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Lâm Thúy Vi - Kiểm sát viên.  

Trong các ngày 08, 14 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hòa 

Thành xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 73/2022/TLST-HNGĐ ngày 10 tháng 3 năm 

2022 về việc “Tranh chấp ly hôn, chia tài sản chung và nợ chung khi ly hôn” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 123/2022/QĐXXST-HNGĐ ngày 08 tháng 11 năm 2022 và 

Thông báo hoãn phiên tòa số 292/TB-TA ngày 21/11/2022 giữa các đương sự: 

       1. Nguyên đơn:  Anh Phan Văn L, sinh năm 1974 (Có mặt) 

         Địa chỉ: Số nhà 26/4C, ấp Trường P, xã T, thị xã H, tỉnh T. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh L: Ông Nguyễn Thanh Hùng – Văn 

phòng luật sư Nguyễn Thanh Hùng- thuộc đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh. 

2. Bị đơn:  Chị Đặng Ngọc TH, sinh năm 1976  (Có mặt) 

Địa chỉ: Số nhà 26/4C, ấp Trường P, xã T, thị xã H, tỉnh Tây Ninh. 

Người đại diện hợp pháp của chị TH: Anh Nguyễn Văn Từ, sinh năm 1984. 

Địa chỉ: Khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh - Là người đại diện 

theo ủy quyền (Hợp đồng ủy quyền số 634 quyển số 02/2022-SCT/HD, GD ngày 13/5/2022 

(có mặt) 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Phan Văn M, sinh năm 1969  (có mặt) 

Địa chỉ: Số 7, đường số 12 đường Trịnh Phong Đáng, khu phố L Tân, phường L Thành 

Bắc, thị xã H, tỉnh T 
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- Bà Phan Thị Kim P, sinh năm 1968 (có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 284, tổ 7, ấp Lương Nhơn, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

- Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Hòa Thành. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Bửu – Chức vụ giám đốc 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Như Thùy – Chức vụ phó giám đốc. 

(Có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 10 tháng 3 năm 2022 và lời khai của anh Phan Văn 

L tại phiên tòa thể hiện như sau:  

Anh L và chị Đặng Ngọc TH tự nguyện chung sống với nhau vào năm 2002, có đăng 

ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Anh L và chị 

TH chung sống hạnh phúc đến năm 2019 thì bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân chủ 

yếu về vấn đề tiền bạc, anh L cho rằng chị TH không trung thực trong tiền bạc, chị TH dùng 

tiền của gia đình để chơi hụi nhưng khi anh L hỏi tiền thì chị TH nói không có. Do đó, cuộc 

sống vợ chồng anh chị thường xuyên xảy ra bất hòa và không còn hạnh phúc. Anh chị đã 

không còn sống chung từ năm 2020 đến nay. Nhận thấy vợ chồng anh chị không thể tiếp tục 

chung sống nên anh L yêu cầu ly hôn với chị TH. 

Về con chung: Anh L và chị TH chung sống có 02 con chung tên Phan Đặng Tú My, 

sinh ngày 14/9/2003 và Phan Đặng Khởi My, sinh ngày 11/7/2014. Cháu Tú My đã trưởng 

thành nên anh L không yêu cầu giải quyết, riêng cháu Khởi My muốn sống với mẹ thì anh L 

đồng ý giao cho chị TH nuôi dưỡng và anh L cấp dưỡng nuôi con hàng tháng 1.500.000 

đồng, anh không có khả năng cấp dưỡng hàng tháng 2.000.000 đồng theo yêu cầu của chị 

TH. 

Về tài sản chung: Vợ chồng anh L có 01 phần đất diện tích 94,5 m
2
, tọa lạc tại ấp 

Trường P, xã T, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, trên đất có căn nhà tường cấp 4. Ngoài ra, 

không còn tài sản nào khác.  

Tại phiên tòa, anh L đồng ý nhận phần đất 94,5 m
2 

và căn nhà trên đất, anh sẽ thanh 

toán số tiền 700.000.000 đồng cho chị TH. Ngoài ra, anh L đồng ý đóng tiền học phí cho 

cháu Phan Đặng Tú My theo từng học kỳ tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí 

Minh tổng cộng số tiền 100.000.000 đồng.  

Việc chị TH cho rằng phần đất liền kề do bà Phan Thị Kim P đứng tên giấy nhận quyền 

sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng anh là không đúng, đây là tài sản của bà P. Do chị 

TH muốn mở rộng buôn bán, anh sửa điện tại nhà nên anh chị có xin bà P cất căn nhà tiền 

chế trên phần đất này. 

Về nợ chung: Trước đây vợ chồng anh có vay Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hòa Thành số tiền 100.000.000 đồng. Nhưng do thời gian 

dịch bệnh anh L không có khả năng trả tiền lãi, anh L có yêu cầu chị TH đưa tiền để trả tiền 

lãi thì chị TH không đưa nên anh L có vay của ông Phan Văn M 02 lần vào ngày 20/3/2021 

số tiền 50.000.000 đồng và lần 02 ngày 01/8/2021 số tiền 50.000.000 đồng. Tổng cộng là 

100.000.000 đồng để trả nợ Ngân hàng. Ngoài ra, vợ chồng anh L vay Phòng giao dịch Ngân 

hàng chính sách thị xã Hòa Thành số tiền 20.000.000 đồng để cho con đi học. Anh L yêu cầu 

chị TH có nghĩa vụ cùng anh trả cho ông M số tiền 100.000.000 đồng và số tiền nợ Ngân 

hàng chính sách xã hội 20.000.000 đồng. 
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Việc chị TH cho rằng có đưa cho anh L 50.000.000 đồng để trả Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn là không có vì sau khi vay tiền anh L có lấy 50.000.000 đồng 

trả cho bà P số tiền mà vợ chồng anh còn nợ trước đây để mua phần đất hiện vợ chồng anh 

chị đang sinh sống. 

Lời trình bày của chị Đặng Ngọc TH trong quá trình làm việc và tại phiên tòa 

thể hiện:  
Chị TH thống nhất toàn bộ lời trình bày của anh L về hôn nhân, về thời gian vợ chồng 

chung sống về con chung là đúng. Chị TH và anh L chung sống không hạnh phúc nguyên 

nhân do anh L tính tình khó chịu gia trưởng nhưng chị TH đã cố gắng để sống chung vì các 

con, kinh tế trong gia đình do chị TH xoay sở nhưng đến năm 2020 do con chị TH đi học đại 

học nên chị TH có nói anh L làm gì kiếm thêm thì vợ chồng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn trầm 

trọng, anh L bỏ đi cho đến nay. Nhận thấy cuộc sống vợ chồng chị không thể tiếp tục chung 

sống nên chị TH đồng ý ly hôn theo yêu cầu của anh L. 

Về con chung: Anh chị chung sống có 02 con chung tên Phan Đặng Tú My, sinh ngày 

14/9/2003 và Phan Đặng Khởi My, sinh ngày 11/7/2014. Cháu Tú My đã trưởng thành nên 

chị TH không yêu cầu giải quyết, riêng cháu Khởi My chị TH yêu cầu nuôi dưỡng và yêu 

cầu anh L cấp dưỡng nuôi con hàng tháng 2.000.000 đồng. 

Về tài sản chung: Chị TH cho rằng có 02 phần đất là một phần đất diện tích 94,5 m
2
 tại 

xã Trường P, xã T, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, trên đất có căn nhà cấp 4 do vợ chồng 

chị TH đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Một phần đất diện tích 84,7 m
2
 liền 

ranh với căn nhà cấp 4 của anh chị do bà Phan Thị Kim P đứng tên giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, thực chất phần đất này là vợ chồng chị TH mua nhưng do vợ chồng chị không 

đủ tiền nên có mượn của bà P 100.000.000 đồng để mua đất, sau đó bà P có giao giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho chị TH giữ, chị TH cũng đã trả lại cho bà P số tiền 100.000.000 

đồng rồi nhưng bà P chưa sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị TH. Hiện vợ 

chồng chị TH cũng có căn nhà tole tiền chế trên phần đất này để mở rộng mua bán, nếu anh 

L cho rằng đất của bà P thì vợ chồng chị TH không thể cất nhà trên đất. Ngoài ra, không còn 

tài sản nào khác.  

Tại phiên tòa, chị TH rút yêu cầu khởi kiện chia tài sản chung đối với phần đất diện 

tích 84,7 m
2
 tại ấp Trường P, xã T, thị xã Hòa Thành, tỉnh tây Ninh do bà Phan Thị Kim P 

đứng tên. Chị TH đồng ý giao phần đất 94,5 m
2 

trên đất có căn nhà cho anh L và nhận số 

tiền 700.000.000 đồng. Ngoài ra, chị TH yêu cầu anh L anh L có trách nhiệm đóng tiền học 

phí cho cháu Phan Đặng Tú My số tiền 100.000.000 đồng.  

Về nợ chung: Chị TH thừa nhận vợ chồng chị có vay Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hòa Thành số tiền 100.000.000 đồng để về cất căn 

nhà tole tiền chế 50.000.000 đồng nên còn 50.000.000 đồng chị TH có đưa lại cho anh L để 

trả tiền lại Ngân hàng nên hiện chỉ còn nợ 50.000.000 đồng và nợ Phòng giao dịch ngân 

hàng chính sách xã hội thị xã Hòa Thành số tiền 20.000.000 đồng. Do đó, vợ chồng chị TH 

hiện chỉ còn nợ số tiền 70.000.000 đồng, chị TH yêu cầu chia đôi khoản nợ trên. Việc anh L 

vay tiền của ông M, chị TH không biết nên chị TH không đồng ý cùng anh L trả nợ cho ông 

M. 

Lời trình bày của ông Phan Văn M tại phiên tòa thể hiện: 

Chị TH và anh L nợ tiền ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – 

chi nhánh Hòa Thành nhưng chị TH không đưa tiền cho anh L trả tiền lãi nên ông M có cho 

anh L vay tiền hai lần để trả tiền ngân hàng. Lần thứ nhất vào ngày 20/3/2021 số tiền 

50.000.000 đồng; lần thứ hai vào ngày 01/8/2021 số tiền 50.000.000 đồng, việc anh L vay 
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tiền của ông M anh L không có nói cho chị TH biết do chị TH không thiệt tình về vấn đề 

tiền bạc với anh L nhưng anh L có viết giấy nhận nợ cho ông M. 

Nay ông M yêu cầu anh L và chị TH có nghĩa vụ cùng trả cho ông M số tiền 

100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). 

Ý kiến của bà Phan Thị Kim P: 

Phần đất diện tích 84,7 m
2
 tọa lạc tại ấp Trường P, xã Trương Tây, thị xã Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh là tài sản của bà, việc chị TH cho rằng phần đất này là tài sản chung của anh L 

và chị TH là không đúng. Bà không có cho anh L chị TH vay tiền để mua phần đất này mà 

bà nhận chuyển nhượng của chị Nguyễn Ngọc Vân Anh. Việc anh L chị TH cất căn nhà tiền 

chế trên phần đất này bà có biết.  

 Ý kiến của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách thị xã Hòa Thành:  

Anh Phan Văn L và chị Đặng Ngọc TH có vay của Phòng giao dịch Ngân hàng chính 

sách thị xã Hòa Thành theo chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông 

thôn số tiền 20.000.000 đồng và anh chị có gửi số tiền tiết kiệm hiện nay 1.400.000 đồng. 

Nay Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách thị xã Hòa Thành yêu cầu anh chị có trách 

nhiệm trách nhiệm trả cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách thị xã Hòa Thành số tiền 

18.600.000 đồng khi anh chị ly hôn. 

Người đại diện theo ủy quyền của chị TH trình bày: 

Anh Từ thống nhất với lời trình bày và yêu cầu của chị TH, không có yêu cầu gì thêm. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh L trình bày: 

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét mức cấp dưỡng phù hợp với thu nhập hiện nay của 

anh L. Hiện anh L chưa có thu nhập ổn định nên việc chị TH yêu cầu anh L cấp dưỡng cho 

cháu Khởi My hàng tháng 2.000.000 đồng là quá cao nên anh L chỉ đồng ý mức cấp dưỡng 

1.500.000 đồng/tháng. 

Đối với khoản nợ 100.000.000 đồng mà anh chị đã vay của Ngân hàng Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Việt Nam thì anh chị đã trả cho bà P 50.000.000 đồng, còn 50.000.000 

đồng anh chị dùng để xây dựng nhà tiền chế. Việc ông M cho anh L vay số tiền 100.000.000 

đồng không tính lãi để trả tiền Ngân hàng là để tránh việc trả lãi cho Ngân hàng, thời gian 

anh L vay tiền là phù hợp với thời gian anh L trả tiền Ngân hàng và trong thời kỳ hôn nhân 

nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét buộc chị TH có nghĩa vụ cùng anh L trả tiền cho ông 

M.  

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành:  

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên 

tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến 

trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án đều đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

- Về quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử công nhận sự thuận tình ly 

hôn giữa anh L và chị TH; Về con chung: Cháu Phan Đặng Tú My, sinh ngày 14/9/2003 đã 

trưởng thành nên không xem xét giải quyết; giao cháu Phan Đặng Khởi My, sinh ngày 

11/7/2014 cho chị TH tiếp tục nuôi dưỡng là phù hợp với nguyện vọng của cháu Khởi My; 

anh L có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con hàng tháng 2.000.000 đồng; Về tài sản chung: Ghi 

nhận anh L và chị TH thỏa thuận giao phần đất diện tích 94,5 m
2 

và căn nhà trên đất cho anh 

L và anh L có nghĩa vụ thanh toán cho chị TH số tiền 700.000.000 đồng; Đình chỉ đối với 

yêu cầu chia tài sản chung là phần đất diện tích 84,7 m
2
 của chị TH; Ngoài ra, ghi nhận việc 
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anh L đồng ý đóng tiền học phí từng học kỳ cho cháu Phan Đặng Tú My tại Trường Đại học 

Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 100.000.000 đồng; Về nợ chung: Buộc anh L 

và chị TH có nghĩa vụ liên đới trả cho ông Phan Văn M số tiền 100.000.000 đồng; Về án phí: 

Đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội 

đồng xét xử nhận định:  

[1] Về tố tụng: Anh L có khởi kiện yêu cầu ly hôn với chị TH. Theo quy định tại 

Khoản 1, Điều 35; Điểm a  Khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự nên vụ án thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành. 

[2] Về hôn nhân: Anh L và chị TH tự nguyện chung sống từ năm 2002, có đăng ký kết 

hôn tại Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đây là hôn nhân hợp 

pháp được pháp luật công nhận và bảo vệ. Trong quá trình chung sống anh chị có nhiều mâu 

thuẫn. Nguyên nhân chủ yếu do anh chị không còn tin tưởng nhau về vấn đề tiền bạc, anh chị 

không có tiếng nói chung nên cuộc sống của anh chị thường xuyên xảy ra bất hòa. Anh L và 

chị TH đã không còn sống chung từ năm 2020 đến nay. Nay chị TH đồng ý ly hôn nên chấp 

nhận yêu cầu ly hôn của anh L với chị TH theo quy định tại Điều 56 Luật hôn nhân và gia 

đình. 

[3] Về con chung: Anh chị chung sống có 02 con chung tên Phan Đặng Tú My, sinh 

ngày 14/9/2003 và Phan Đặng Khởi My, sinh ngày 11/7/2014. Cháu Phan Đặng Tú My đã 

trưởng thành nên anh L và chị TH không yêu cầu Tòa án giải quyết là có căn cứ. Riêng cháu 

Phan Đặng Khởi My hiện đang sống với chị TH và cháu Khởi My có nguyện vọng sống với 

chị TH nên giao cháu Khởi My cho chị TH tiếp tục nuôi dưỡng là có căn cứ và phù hợp với 

quy định của pháp luật.  

[4] Về cấp dưỡng nuôi con: Anh L đồng ý cấp dưỡng nuôi cháu Khởi My hàng tháng 

mỗi tháng 1.500.000 đồng nhưng chị TH yêu cầu anh L cấp dưỡng cháu Khởi My hàng tháng 

mỗi tháng 2.000.000 đồng. Tại phiên tòa chị TH đã kê khai phí nuôi dưỡng cháu Khởi My 

hàng tháng gồm chi phí học hành, chi phí sinh hoạt là khoản gần 4.000.000 đồng. Như vậy, 

với mức cấp 1.500.000 đồng là thấp không đủ để đảm bảo điều kiện sinh hoạt hàng tháng cho 

cháu My. Ngoài ra, chị TH vẫn phải lo chi phí sinh hoạt hàng tháng cho cháu Tú My học đại 

học và thu nhập chính của chị TH dựa vào tiệm tạp hóa của gia đình nhưng anh chị đã thỏa 

thuận giao căn nhà cho anh L thì chị TH phải tạo lập cuộc sống mới tìm nguồn thu nhập khác 

nên sẽ ảnh hưởng chi phí sinh hoạt của cháu Khởi My. Do đó, thấy rằng anh L có nghĩa vụ 

cấp dưỡng với mức cấp dưỡng để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của cháu Khởi My là 2.000.000 

đồng/tháng là phù hợp. 

[5] Về tài sản chung: 

Anh L và chị TH đều thống nhất anh chị chung sống có 01 tài sản chung là phần đất 

diện tích 94,5 m
2
 tọa lạc tại ấp Trường P, xã T, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, trên đất có 

căn nhà cấp 4 kết cấu móng bê tông, gạch + đá 4x6, nền gạch men, cửa đi sắt, có gắn kính, 

tường xây gạch sơn “P”, cột gạch, kèo đòn tay gỗ xây dựng, mái tole có diện tích ngang 4m x 

dài 16,9 m = 67,6 m
2
; phần chứ L diện tích ngang 4,3 m x dài 3,4 m = 14,62 m

2
, tổng cộng là 

82,22 m
2
; có phần mái che khung sắt tiền chế, mái tole nền xi măng diện tích ngang 4m x đài 

2,1 m= 8,4 m
2
, nguồn gốc phần tài sản này do vợ chồng anh chị tự tạo lập. 
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Theo Biên bản định giá ngày 13/10/2022 thì phần đất trị giá: 150.000.000 đồng/1 m 

ngang dài 17 m; tương đương 8.823.529 đồng/1 m
2
. Tổng số tiền là 8.823.529 đồng/1 m

2
 x 

94,5 m
2
= 747.352.906 đồng.  

Phần nhà có trị giá: 82,22 m
2
 x 3.230.000 đồng/1 m

2
 x 50% giá trị sử dụng còn lại= 

132.785.300 đồng. 

Phần mái che trị giá: 8,4 m
2
 x 498.000 đồng/1m

2
 x 65% giá trị sử dụng còn lại= 

2.719.000 đồng.  

Tổng giá trị phần đất và căn nhà là 882.857.206 đồng (tám trăm tám mươi hai triệu 

tám trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm lẻ sáu đồng).  

Xét việc thỏa thuận của anh L và chị TH thấy rằng: Anh L và chị TH đồng ý giao cho 

anh L phần đất diện tích 94,5 m
2
 tọa lạc tại ấp Trường P, xã T, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh, trên đất có căn nhà cấp 4 và anh L có nghĩa vụ thanh toán cho chị TH số tiền 

700.000.000 đồng là tự nguyện và phù hợp với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử 

ghi nhận. 

Xét thấy chị TH rút yêu cầu khởi kiện chia tài sản chung đối với phần đất diện tích 

84,7 m
2
 tọa lạc tại ấp Trường P, xã T, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh do bà Phan Thị Kim 

P đứng tên là tự nguyện nên Hội đồng xét xử đình chỉ yêu cầu phản tố của chị TH là phù hợp 

với quy định của pháp luật. 

Trên phần đất này có phần mái che khung sắt tiền chế, mái tole, nền xi măng diện tích 

ngang 4,9 m x dài 3,9m= 19,11 m
2
  

Phần mái che này trị giá: 19,11 m
2
 x 498.000 đồng/1m

2
 x 65% giá trị sử dụng còn lại= 

6.185.907 đồng (sáu triệu một trăm tám mươi lăm nghìn chín trăm lẻ bảy đồng).  

Xét thấy, anh L, chị TH và bà P đều thừa nhận phần mái che này tài sản chung của anh 

L và chị TH. Tuy nhiên, bà P không có yêu cầu tháo dỡ để trả lại phần đất này cho bà nên 

không đặt ra giải quyết trong vụ án này, nếu bà P có yêu cầu thì khởi kiện trong vụ án khác. 

Giao anh L quản lý sử dụng và anh L có nghĩa vụ thanh toán phần giá trị chênh lệch lại cho 

chị TH là 3.092.953 đồng.  

Tổng cộng số tiền anh L có nghĩa vụ thanh toán lại cho chị TH là 703.092.953 đồng 

(Bảy trăm lẻ ba triệu không trăm chín mươi hai nghìn chín trăm năm mươi ba đồng). 

[6] Ngoài ra, anh L tự nguyện chuyển khoản đóng tiền học phí cho cháu Tú My theo 

từng học kỳ tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi cháu Tú 

My tốt nghiệp với số tiền 100.000.000 đồng. Xét thấy thỏa thuận của anh chị là tự nguyện 

nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

[7]Về nợ chung: 

[7.1] Đối với khoản nợ 18.600.000 đồng của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách 

xã hội thị xã Hòa Thành anh L và chị TH đều thừa nhận là nợ chung của anh chị nên buộc 

anh chị có trách nhiệm cùng trả. Do đó, anh L và chị TH mỗi người có nghĩa vụ trả ½ số nợ 

trên là 9.300.000 đồng cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hòa Thành 

số nợ trên. 

[7.2] Đối với khoản vay 100.000.000 đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hòa Thành thì anh L và chị TH đều thừa nhận có vay. Tuy 

nhiên, chị TH cho rằng sau khi anh chị sử dụng số tiền 50.000.000 đồng để xây dựng mái tole 

xong chị có đưa cho anh L số tiền 50.000.000 đồng để lại cho Ngân hàng nên chị TH chỉ 
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đồng ý cùng anh L trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi 

nhánh Hòa Thành số tiền 50.000.000 đồng. Tuy nhiên, theo lịch sử giao dịch của Ngân hàng 

thì khoản vay của anh chị đã trả vào ngày 23/3/2021 số tiền gốc 50.000.000 đồng, ngày 

05/8/2021 trả tiền gốc 50.000.000 đồng, hiện anh chị không còn khoản nợ nào đối với Ngân 

hàng. Do đó, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hòa 

Thành không tham gia tố tụng trong vụ án này là có căn cứ.  

[7.3] Đối với khoản nợ 100.000.000 đồng của ông Phan Văn M: Anh L thừa nhận có 

vay của ông Phan Văn M lần thứ nhất vào ngày 20/3/2021 số tiền 50.000.000 đồng; lần thứ 

hai vào ngày 01/8/2021 số tiền 50.000.000 đồng, tổng cộng là 100.000.000 đồng để trả nợ 

cho Ngân hàng. Mặc dù anh L thừa nhận việc anh vay tiền của ông M không có nói cho chị 

TH biết. Tuy nhiên, thời gian vay tiền của ông M và thời gian anh L trả nợ cho Ngân hàng là 

trùng khớp với nhau và hiện nay anh chị cũng không còn nợ nào với ngân hàng. Ngoài ra, 

việc chị TH cho rằng có đưa cho anh L số tiền 50.000.000 đồng để anh L trả tiền Ngân hàng 

nhưng chị TH không có chứng cứ gì chứng minh.  

Từ những phân tích trên có cơ sở xác định số tiền vay 100.000.000 đồng của ông M là 

nợ chung của anh chị. Do đó, anh L và chị TH mỗi người có nghĩa vụ trả ½ số nợ trên là 

50.000.000 đồng cho ông M. 

[8] Do anh L là người nhận tài sản và có nghĩa vụ thanh toán số tiền chênh lệch lại cho 

chị TH nên xét thấy cần giao cho anh L có nghĩa vụ trả thay cho chị TH các khoản nợ nêu 

trên và khấu trừ vào số tiền anh L có nghĩa vụ thanh toán cho chị TH là phù hợp. Cụ thể:  

Nợ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Hòa Thành số tiền 18.600.000 

đồng và tiền lãi 99.000 đồng tính đến ngày 08/12/2022. Chị TH có nghĩa vụ trả số tiền 

9.349.500 đồng. 

Nợ ông Phan Văn M 100.000.000 đồng. Chị TH có nghĩa vụ trả 50.000.000 đồng. 

Do đó, số tiền anh L có nghĩa vụ thanh toán lại cho chị TH là:  

703.092.953 đồng – 59.349.500 đồng = 643.743.453 đồng (Sáu trăm bốn mươi ba 

triệu bảy trăm bốn mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi ba đồng). 

[9]Về chi phí tố tụng: Anh L đã tạm ứng chi phí thẩm định, đo đạc định giá là 

3.000.000 đồng. Tại phiên tòa anh L yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật nên chị 

TH có nghĩa vụ thanh toán lại cho anh L số tiền 1.500.000 đồng khấu trừ vào số tiền anh L có 

nghĩa vụ thanh toán cho chị TH. Do đó, anh L chỉ còn phải thanh toán lại cho chị TH số tiền 

là: 

643.743.453 đồng – 1.500.000 đồng= 642.243.453 đồng (Sáu trăm bốn mươi hai triệu 

hai trăm bốn mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi ba đồng). 

[10] Về án phí:  

Anh L chịu: án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án ly hôn là 300.000 đồng, 300.000 đồng 

án phí cấp dưỡng nuôi con.  

Đối với án phí chia tài sản chung: 

Anh L chịu: 185.950.159 đồng x 5%= 9.297.000 đồng  

Chị TH chịu: 20.000.000 đồng + 4% x 303.092.953 đồng = 32.124.000 đồng. 

Đối với nợ chung: 

Anh L và chị TH phải chịu: 59.349.500 đồng x 5%= 2.967.000 đồng 
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 [11] Quan điểm về việc giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Hòa Thành là có cơ sở chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

                                            QUYẾT ĐỊNH:                                            

Áp dụng các Điều 37, 56, 59, 81, 82, 83, Điều 107 và Điêu 116 Luật Hôn nhân và gia 

đình; khoản 4 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 6 Điều 26; điểm a, c khoản 5, 

khoản 7 Điều 27 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án: 

1. Chấp nhận yêu cầu ly hôn giữa anh Phan Văn L và chị Đặng Ngọc TH. Anh L và 

chị TH không còn nghĩa vụ vợ chồng. 

2. Về con chung: Có 02 con chung tên Phan Đặng Tú My, sinh ngày 14/9/2003 và 

Phan Đặng Khởi My, sinh ngày 11/7/2014. Cháu Tú Mỹ đã trưởng thành nên không đặt ra 

giải quyết. Giao cháu Khởi My cho chị TH tiếp tục trông nom, chăm sóc, giáo dục và nuôi 

dưỡng. 

Anh L có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi cháu Khởi My hàng tháng 2.000.000 đồng (hai triệu 

đồng) cho đến khi cháu Khởi My đủ 18 tuổi. Thời hạn cấp dưỡng kể từ 14/12/2022. 

Kể từ ngày chị Đặng Ngọc TH có đơn yêu cầu thi hành án về khoản tiền cấp dưỡng, 

nếu anh Phan Văn L chưa thi hành án thì hàng tháng anh L còn phải chịu khoản tiền lãi đối 

với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chưa thi hành án theo quy định tại Điều 468 Bộ 

luật dân sự. 

Anh L có quyền và nghĩa vụ thăm nom con chung không ai có quyền cản trở. 

3. Về tài sản chung: Giao phần đất diện tích 94,5 m
2
 tọa lạc tại ấp Trường P, xã T, thị 

xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, trên đất có căn nhà cấp 4 cho anh Phan Văn L. Anh L có nghĩa 

vụ thanh toán cho chị TH số tiền 642.243.453 đồng (Sáu trăm bốn mươi hai triệu hai trăm 

bốn mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi ba đồng). 

Đình chỉ yêu cầu phản tố của chị TH đối với phần đất diện tích 84,7 m
2
 tọa lạc tại ấp 

Trường P, xã T, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh do bà Phan Thị Kim P đứng tên giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. 

Ghi nhận việc anh L tự nguyện chuyển khoản đóng tiền học phí theo từng học kỳ cho 

cháu Phan Đặng Tú My tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 

100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). 

4. Về nợ chung: Anh L có nghĩa vụ trả cho ông Phan Văn M số tiền 100.000.000 đồng 

(Một trăm triệu đồng) và trả cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách thị xã Hòa Thành 

18.600.000 (Mười tám triệu sáu trăm nghìn đồng) và tiền lãi phát sinh theo hợp đồng. 

5. Về án phí: Anh Phan Văn L phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí 

dân sự sơ thẩm, 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí cấp dưỡng nuôi con, 12.264.000 

đồng án phí chia tài sản chung và nợ chung. Tổng cộng anh L phải chịu 12.864.000 đồng. 

Chị TH phải chịu 35.091.000 đồng. Khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí anh L đã nộp 

6.550.000 đồng (Sáu triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng) theo biên lai thu số 0020613 

ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

và khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí chị TH đã nộp 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm 

nghìn đồng) theo biên lai thu số 0020926 ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Chi cục Thi hành án 

dân sự thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Anh L còn phải nộp 6.314.000 đồng (Sáu triệu ba 
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trăm mười bốn nghìn đồng), chị TH còn phải nộp 32.591.000 đồng (ba mươi hai triệu năm 

trăm chín mươi mốt nghìn đồng). 

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh hoàn trả cho ông Phan 

Văn M số tiền tạm ứng án phí đã nộp 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm đồng) theo biên lai 

thu số 0021053 ngày 18 tháng 10 năm 2022.  

6. Về chi phí tố tụng: Anh L đã nộp xong số tiền 3.000.000 đồng. 

Án dân sự sơ thẩm được xét xử công khai báo cho các đương sự có mặt được quyền 

kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Riêng các đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ. 

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy định 

tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.   

                            
                                                               T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

Nơi nhận:                                                             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                                                                                                                                      
 

- TAND tỉnh Tây Ninh;                                                                   
- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND thị xã Hòa Thành; 

- Chi cục THA DS thị xã Hòa Thành; 

- Các đương sự; 

- UBND xã xã Mỹ Lương, 

 huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;  

- Lưu hồ sơ vụ án;                                                                           Lê Thị Hoàng Yến 

- Lưu trữ VP.      
 

                      


